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* Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  

1. a. Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 54 dm? 

A. 52dm – 8dm = B. 39dm + 5dm = C. 45dm – 36 dm = D. 81dm - 27dm = 

    b. Số bé nhất có ba chữ số là:  

A. 100 B. 99 C. 98 D. 101 

2. a. Số cần điền vào ô trống trong phép tính                                         là:  

A. 42 l                       B. 92 l                  C. 38  l                D. 88 l              

    b. Phép tính  x  + 23 = 40, Vậy x bằng:  

A.  x = 63 B.  x = 53 C.  x =  17 D.  x = 27 

3. a. Độ dài một gang tay của mẹ là 2 …..  

    Tên đơn vị cần điền vào chỗ ……thích hợp là: 

                A. cm                        B. dm                   C. m                    D. mm 

c. Khoảng thời gian nào là ngắn nhất? ( 0,5 điểm ) 

               A. 12 giờ                    B. 1 ngày                  C. 1 giờ                     D. 1 tuần 

4. Viết số thích hợp vào chỗ trống:  

Số liền trước Số đã biết Số liền sau 

27 l 
- 65 l 



……. 59 ……. 

……. 70 ……. 

5. Đặt tính rồi tính:  

 53 + 47                         4 8 + 6                             96 – 39                             100 – 14  

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

6. Viết số thích hợp vào ô trống: 

Số hạng 32  36 29 

Số hạng 28 39  14 

Tổng  97 85  

7.              

      ?                a. 100 – 34          28                  b. 56 + 28          17 + 67  

                        c. 48 - 19            15 + 8            d. 25 – 7               12 + 9  

 

 

8. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. Trong hình vẽ bên có số hình tam giác là:  

 

a. 2 hình tam giác  

                                                                     b. 3 hình tam giác  

c. 4 hình tam giác  

d. 5 hình tam giác  
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9. Giải bài toán sau:  

            Một công ty may khẩu trang trong một ngày may được 100 cái khẩu trang y tế, 

buổi sáng may được 53 cái. Hỏi buổi chiều công ty may được bao nhiêu cái khẩu trang y 

tế?  

Bài giải 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

10. Kết quả của phép tính nào có thể điền vào ô trống:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 + 9 19 +18 20 + 18 

19 + 19 20 +17 27 + 10 

36 <          <           <  39 


